
A&B TOOLS - NHÀ CUNG CẤP MÁY CHẾ BIẾN GỖ TIỆP KHẮC - CHÂU ÂU DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM 
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Máy cưa bàn trượt 

Formátovací Pila 

Panel saw 

FormatkreissÄge 

Escuadradora 

Scie À format 

PF 300L 

PF 350 

PF 400S 

................................................................................................................................................................................... 



MÁY CƯA BÀN TRƯỢT        • FORMÁTOVACÍ PILA          • PANEL SAW           • FORMATKREISSÄGE 
 
O - PF 300L 

 S -  PF 350, PF 400S 
• Thanh điều chỉnh góc từ 0°- 45° - Dạng G 
• Příčné pravítko s možností úhlování 0°- 45° - profil G 
• Cross-cut fence with angle adjustment of 0°- 45° - profile G 
• Queranschlag mit winkeleinstellung 0°- 45° - Profil G 
• Ángulo de la inclinación adjustable de la regla 0°- 45° - perfil G 
• Guide de chariot 0°- 45° - profil G 

 O 

• Con lăn của hệ thống trụ đỡ 

• Váleček podpěrného rámu 
• Roller of supporting frame 
• Rolle am stützrahmen 
• Rodillo del marco de apoyo 
• Rouleau sur support 

  S 

• Nút tắt - dừng 
• Sámovací patka 
• Ripping stop 
• Besäumschuh 
• Tope de apoyo 
• Butée 

O -  PF 300L, PF 350 

 S -   PF 400S 

• Bộ phận kẹp gỗ 
• Upínací excentr 
• Eccentric woodpresser 
• Exzenterspanner 
• Excéntrica de sujeción 
• Presseur excentrique 

 O 

• Hệ thống trụ đỡ  

• Podpěrný profil rámu • Supporting 
profile of the frame • Stützprofil am 
stützrahmen • Perfil de apoyo del 
marco • Profil de maintien sur support ► 

► 

• Thanh điều chỉnh ngang 
(tối đa 3000mm) 
• Výsuvné příčné pravítko 
(max. 3000 mm) 
• Extensible cross-cut fence 
(max. 3000 mm) 
• Queranschlag ausziehbar 
(max. 3000 mm) 
• Regla extensible (max. 3000 mm) 
• Guide télescopique (max. 3000 mm) 

 S 
• Chốt chắn 90° 
• Přesná a tuhá aretace pravítka při 90° 
• Arrestment of cross-cutting fence at 
90° 
• Arretierung für Queranschlag bei 90° 
• Encaje la guia de cortes en angulo 
(en el soiporte) a 90° 
• Dispositif d´arret pour butée 
transversale (sur le support) á 90° 

O 

5° ; 10° ; 15° ; 20° ; 22,5° ; 30° ; 40° ; 45°                                      PF 400S 
• Thanh điều chỉnh góc 
• Vějíř pro přesné úhlování 
• Precise angle adjustment 
• Genaue winkeleinstellung 
• Ajuste del corte en angulo 
                                            
                                            • Bánh lái có đồng hồ hiển thị góc 
                                            • Ovládací kolo s indikací úhlu 
                                            • Handwheel with angle indicator 
                                            • Steuerrad mit winkelanzeige 
                                            • Volant avec indicateur 
                                            • Rueda con indicador 
                    O 

• Bảng điều khiển NC • NC řízení • NC control 
• NC-steuerung • Control numerico • Commande NC 

PF 300L 

► 
S ► 

PF 350 

S - Standard O - Optional n/a - not avaiable 

► 

► 

► 
► 



• Trục lưỡi cưa (hình bình hành CPS) • Vrchní odsávání (Parallelogram cPs) • Saw blade quard (Parallelogram cPs) 
• Absaughaube mit absaugung (Parallelogram cPs) • Aspiración encimera (Parallelogram cPs) • Protecteur avec aspira- 
tion (Parallelogram cPs) 

 PF 300L 

S - PF 350, PF 400S 

O - PF 300L 

S - PF 350, PF 400S 

 • Thanh điều chỉnh đúc kim loại - Dạng G 

• Podélné pravítko s jemným doladěním - litinové - profil G 
• Rip fence with micro-adjustment - cast iron - profile G 
• Feineinstellung für kreissägenanschlag - Gusseisen - Profil G 
• Regla longitudinal con ajuste de precisión - hierro - perfil G 
• Guide parallele avec micro-réglage - forte - profil G 

S • Tay cầm bàn trượt nhôm  

• Rukojeť formátovacího stolu 
• Handle of aluminium sliding table 
• Griff für alu-schiebetisch 
• Asidero del carro de aluminio 
• Poignée sur chariot alu 

► 

► 

 S 

Thanh chắn • Úhlovací pravítko• 
Tilting fence • Winkelanschlag• 
Guía de escuadra ajustable • 
Guide d’onglet 

► 

► 

► 

S 

• Bộ phận cơ khí hoàn chỉnh 
• Kompletní díl mechaniky 
• Complete mechanic unit 
• Komplette mechanik 
• Unidad mecánica completa 
• Mécanique complet 

S 

• Bộ phận tạo rãnh  
+ Thanh điều chỉnh ngoài  

• Předřez + vnější seřízení 
předřezu 
• Scoring unit + external 
adjustment 
• Vorritzer + externe 
vorritzeinstellung 
• Incisor + regulación etrior del 
grupo incisor 
• Inciseur + réglage externe de 
l’inciseur 

► 

CV 360 CV 380 

• Rãnh trượt bàn đẩy nhôm • Uložení formátovacího stolu 
• Guideway of Aluminum sliding table • Formattisch - Füh- 
rung • Guías del Carro de aluminio • Guidage chariot alu 



PF 300L 

Công suất động cơ • Výkon motoru • Motor power • Motorleistung • Potencia 
del motor • Moteur 

Công suất động cơ lưỡi tạo rành• Výkon motoru samostatného 
předřezu • Motor power of separate scoring unit • Motorleistung der separaten 
vorritzeinheit • Potencia del motor del grupo incisor separado • Moteur inciseur 
indépendant 

Tốc độ động cơ • Otáčky motoru • Motor speeds • Motordrehzahl • Vueltas Del 
motor • Tour du moteur 

Đường kính tối đa lưỡi cưa • Max. průměr kotouče • Max. diameter of saw 
blade • Max. durchmesser des sägeblattes • Diámetro máx. del disco • 
Diamétre maxi lame 

Đường kính tối đa lưỡi cưa chính khi sử dụng lưỡi tạo rãnh Ø 120 mm •  
Max. průměr kotouče s předřezem Ø 120 mm • Max. saw blade diameter with  
scoring unit Ø120 mm • Max. sägeblattdurchmesser mit vorritz Ø 120 mm  
• Diámetro máximo del disco con grupo incisor Ø 120 mm • Diamétre maximal  
du disque avec inciseur Ø 120 mm 

Đường kính trục lưỡi cưa • Průměr vřetena pil. kotouče • Diameter 
of main saw shaft • Spindeldurchmesser des sägeblattes • Diám. del eje (disco 
principal) alésage lame principale 

Tốc độ quay lưỡi cưa • Otáčky pilového kotouče • Speeds of 
main saw blade spindle • Drehzahl der sägeblattspindel • Velocidad del disco 
principal • Rotation lame principale 

Độ dày tối đa vật liệu cắt • Max. výška řezu • Max. depth of cut • 
Max. schnitthöhe • Altura máxima del corte • Hauteur de la coupe 

Độ nghiêng lưỡi cưa • naklápění kotoučů • Saw blade tilting • 
Sägeblattschwenkung • Inclinación de discos • Inclinaison lame 

Chiều rộng tối đa vật liệu cắt • max. šíře řezu • Max. width of cut • 
Max. Schnittbreite • Ancho máx. de corte • Largeur de coupe 

Đường kính lưỡi tạo rãnh • Průměr předřezového kotouče • diameter of 
scoring blade• Durchmesser des vorritzsägeblattes • Diámetro del disco incisor • 
Diamétre de l`inciseur 

Đường kính trục lưỡi tạo rãnh • Průměr vřetena předřezu • Diameter of 
scoring saw shaft • Spindeldurchmesser des vorritzsägeblattes • Diám. del eje 
(disco incisor) • Alésage inciseur 

kW 
4 (5,5; 
2,2-1f.) 

0,5 

2870 (3444 
 [60 Hz]) 

315 

PF 350 

4 (5,5; 2,2- 
    1f.) 

0,5 

2870 (3444 
 [60 Hz]) 

350 

PF 400S 

5,5 (4; 7,5) 

kw 0,5 

2870 (3444 
 [60 Hz]) 

400 

min-1 

mm 

mm 315 350 350 

mm 30 (1“) 

   4450 
(3500/5000) 

100 (70 
 [45°]) 

0 - 45 

1050 (1500) 

120 (100) 

30 (1“) 

   4450 
(3500/5000) 

115 (80 
 [45°]) 

0 - 45 

1050 (1500) 

120 (100) 

30 (1“) 

   4450 
(3500/5000) 

130 (90 
 [45°]) 

0 - 45 

1050 (1500) 

120 (100) 

min-1 

mm 

º 

mm 

mm 

mm 20 (3/4“) 20 (3/4“) 20 (3/4“) 

8530 (10236 
     [60Hz]) 

892 

1460 (1700) 

1185 x 500 

100 + 100 

85,3 

690/ 685 

 Tốc độ của thân lưỡi tạo rãnh • Otáčky předřezu • Speeds of scoring saw spindle       min-1     8530(10236     8530(10236 
• Drehzahl der vorritzspindel • Velocidad del disco incisor • Rotation inciseur                                       [60Hz])           [60Hz]) 
 
Chiều cao bàn • Výška stolu • Table height • Tischhöhe • Altura de la mesa • 
Hauteur de la table 

Chiều cao tối đa của máy • Max. výška stroje • Max. height of machine • 
Max. maschinenhöhe • Altura máxima de la máquina • Hauteur maximal de la 
machine 

Kích thước bàn • Rozměry stolu • Table size • Tischgrösse • Medidas de la mesa 
• Dimensions de la table 

Đường kính ống hút bụi • Průměr odsávacího hrdla • Suction dust hood diame- 
ter • Absaugrohrdurchmesser • Diám. de la boca de aspiración • Diamètre sortie 

Độ ồn với công nghệ LpAeq • Hluk na prac. místě při zatížení • Noise level 
with technology lpaeq • Geräuschpegel mit technologie Lpaeq • Nivel del ruido 
con technología Lpaeq • Niveau sonore avec technologie Lpaeq 

Tổng trọng lượng/Trọng lượng riêng • Hmotnost brutto / netto • Gross / net 
weight • Brutto / nettogewicht • Peso bruto / neto • Poids brut / net 

Kích thước bàn • Rozměry stolu • Table size • Tischgrösse • Medidas de la 
mesa • Dimensions de la table 

Kích thước hệ thống trụ đỡ • Rozměry podpěrného rámu • Dimensions of 
supporting frame • Größe des stützrahmens • Dimensiónes del marco de 
apoyo • Dimensions d’appui 

Chiều dài vật liệu cắt • Délka řezu pily • Length of cut • Schnittlänge • 
Largo de corte • Course 

mm 

mm 

mm 

mm 

dB 

kg 

mm 

mm 

mm 

892 

1130 (1460, 
   1700) 

1185 x 500 

100+40 (60; 
   100) 

85,3 

610 / 605 

892 

1460 (1700) 

1185 x 500 

100 + 100 

85,3 

680 / 675 

2000 (2600; 3200) x 360 [cv 360] 
      3200 x 380 [cv 380] 

1240 x 650 

2000 (2600; 
  3200) 

1240 x 650 

2000 (2600; 
  3200) 

1240 x 650 

3200 

CV 

● Khách hàng có thể đề nghị thay đổi các thông số kỹ thuật theo yêu cầu ● Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny    
• Technical and optical changes are possible without previous advise • Technische und optische Änderungen vorbehalten


